
ベトナム語

NỘI QUY VÀ CÁCH CƯ XỬ TẠI NƠI SƠ TÁN
Sinh hoạt tại nơi sơ tán là chúng ta sẽ sinh hoạt chung với người dân Nhật bản. Có 
thể sẽ khắc nghiệt và bất tiện, nhưng để mọi người có thể sinh hoạt một cách thoải 
mái nhất có thể thì hãy tuân thủ nội quy, chú ý cách cư xử và tôn trọng văn hóa Nhật 
bản.

１ Cùng nhau sống với 
tinh thần hỗ trợ và giúp 
đỡ lẫn nhau.

２ Cùng nhau tuân thủ 
các nội quy do nơi sơ tán 
đặt ra.

３ Tôn trọng sự riêng 
tư, không tự vào không 
gian của người khác nếu 
không cần thiết.

４ Không nói to khi trò 
chuyện hoặc sử dụng 
điện thoại di động tại nơi 
sơ tán.

５ Không được phép 
dùng loại phát lửa, hút 
thuốc và uống rượu quá 
nhiều tại nơi sơ tán.

６ Quan tâm đến người 
già, người khuyết tật và 
người có con nhỏ.

７ Đồ cứu trợ, ai cũng có thể sử 
dụng. Cùng nhau xếp hàng để nhận 
chúng. Hãy ưu tiên người cao tuổi, 
người khuyết tật và người có con 
nhỏ.

８ Sau khi sử dụng nhà 
vệ sinh, hãy giữ gìn nó ở 
trạng thái sạch sẽ.

９ Tích cực tham gia 
vào các công việc tại nơi 
sơ tán và giúp đỡ lẫn 
nhau.

10 Phân loại rác đúng 
cách và vứt đúng nơi 
được quy định.

11 Nếu có vấn đề về sức 
khỏe hoặc trường hợp khẩn 
cấp, vui lòng hãy thông báo 
cho nhân viên nơi sơ tán ngay.

12 Nếu bạn có chế độ ăn 
uống hạn chế đặc biệt hoặc có 
dị ứng, vui lòng hãy thông báo 
cho nhân viên nơi sơ tán.

13 Hãy tự quản lý đồ đạc cá 
nhân của mình. Nơi sơ tán sẽ 
không thể chịu trách nhiệm 
nếu đánh mất hoặc trộm cắp.

14 Nếu bạn di chuyển từ nơi 
sơ tán này sang nơi khác, vui 
lòng hãy nói với nhân viên nơi 
sơ tán.


